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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước được quyết định bởi tập thể theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Nội dung này thuộc về nguyên tắc nào dưới đây?
A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.				B. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.			D. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
Câu 2. Hệ thống chính trị Việt Nam chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện đặc điểm cơ bản nào của hệ thống chính trị Việt Nam?
A. Tính nhất nguyên chính trị.				B. Tính đa nguyên chính trị.
C. Tính độc tôn về chính trị.					D. Tính thống nhất về chính trị.
Câu 3. Việc xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, bởi tuyến đường này giống như “con đường thống nhất Bắc – Nam” thời kỳ mới, có ý nghĩa kết nối các vùng miền, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế xã hội. Đây được xem là vấn đề quan trọng của đất nước đã được Quốc hội thông qua. Trong trường hợp này, Quốc hội đã thực hiện nguyên tắc nào để thông qua dự án đường cao tốc Bắc - Nam?
A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.           			B. Chủ tịch Quốc hội quyết định.
C. Dựa vào nghị quyết của Đảng.              			D. Trưng cầu ý kiến của nhân dân.
Câu 4. Hai bạn H và K trao đổi với nhau về một số nội dung liên quaN đến hệ thống chính trị ở nước ta. Bạn H cho rằng ngoài Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì còn có Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn K tiếp lời, còn có cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác như Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy trong tình huống này bạn H và bạn K đang trao đổi về vấn đề gì?
A. Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam.                   	B. Tổ chức bộ máy của nhà nước ta.
C. Những cơ quan cao nhất của nhà nước.                 	D. Hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam.
Câu 5. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh X mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án anh T giết em ruột là anh H sau đó dấu xác dưới vuông tôm. Đại diện của Viện kiểm sát tỉnh X đề nghị mức án tử hình đối với anh T. Việc Viện kiểm sát tỉnh X đề nghị mức án tử hình đối với anh T là thể hiện chức năng nào của Viện kiểm sát?
A. Thực hành quyền công tố.					B. Kiểm sát hoạt động tư pháp.
C. Kết án người phạm tội.					D. Tuyên án người phạm tội.
Câu 6. Đồng chí H là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên được quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc thăng quân hàm của đồng chí H thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể nào sau đây?
A. Chủ tịch nước.	B. Quốc hội.		C. Thủ tướng Chính phủ.	D. Chủ tịch Quốc hội.
Câu 7. Ngày 02-09-2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lí căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Sự kiện này nhận được sự quan tâm của người dân. Đa số mọi người đều thực hiện chuyển đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Nội dung này thể hiện 
A. Chức năng của Chính phủ.					B. Vị trí của Chính phủ.	
C. Vai trò của Chính phủ.					D. Công việc của Chính phủ.
Câu 8. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lí vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật là nội dung đề cập đến nguyên tắc nào dưới đây?
A. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.			B. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
C. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.			D. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng
Câu 9. Quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền
A. lập pháp, hành pháp, tư pháp.			B. lập pháp, hành pháp, hiến pháp.
C. lập pháp, tư pháp, hiến pháp.			D. tư pháp, hành pháp, hiến pháp.
Câu 10. Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.		B. Đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước.
Câu 11. Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lí xã hội bằng 
A. Hiến pháp và pháp luật.				B. quyền lực của nhà nước.
C. cơ cấu tổ chức bộ máy.				D. lực lượng quân đội, công an.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của Quốc hội?
A. Công bố luật.	B. Lập hiến, lập pháp.		C. Sửa đổi Hiến pháp.	D. Bổ sung Hiến pháp
Câu 13. Cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền hành pháp?
A. Chính Phủ.		B. Quốc hội.			C. Chủ tịch nước.	D. Tòa án nhân dân.
Câu 14. Phát biểu nào dưới đây chưa đúng?
A. Chủ tịch nước là người đứng đầu Quốc hội.	
B. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
C. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
D. Bộ máy nhà nước ta mang tính nhân dân sâu sắc.
Câu 15. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền
A. tư pháp.		B. hành pháp.		C. lập pháp.				D. công tố.
Câu 16. Ngày 22/03/2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh H ra quyết định bổ nhiệm ông K là chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Y về làm Giám đốc sở tài chính tỉnh H. Việc ông K nhận quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh H và về làm Giám đốc sở tài chính tỉnh H là thể hiện đặc điểm nào của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính quyền lực.		B. Tính nhân dân.	C. Tính pháp quyền.		D. Tính thống nhất.
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1:  Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ” và “Đảng Cộng sản Việt Nam” – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
 Thông tin trên đề cập đến nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam?. Nêu một vài hiểu biết của em về nguyên tắc đó.

Câu 2: Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định: “… là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, đồng thời nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…
Từ thông tin trên em hãy cho biết cơ quan trong bộ máy nhà nước được đề cập đến và nêu cơ cấu tổ chức của bộ máy đó? 
